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[bookmark: _Toc103885685]GIỚI THIỆU CHUNG
[bookmark: _Toc103210369][bookmark: _Toc103885686]I. Lý do chọn đề tài
Triết học với lịch sử phát triển hơn 2000 năm, một hệ thống tri thức lý luận phong phú về thế giới và con người, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển tư duy con người. Trong đó “Phép biện chứng duy vật”  là một trong những nội dung cơ bản của Triết học Mác – Lênin. Nó mang tính trừu tượng, khái quát hóa cao và mang tính duy vật sâu sắc. Đồng thời, đi đôi với tư tưởng duy vật, trong tục ngữ Việt Nam cũng chứa đựng rất nhiều những yếu tố của tư tưởng triết học biện chứng. Tục ngữ tuy không phải là triết học nhưng về phương diện nào đó nó rất gần gũi với triết học. Tục ngữ được làm ra với mục đích triết lý, luôn cố gắng phát hiện ra bản chất và tính quy luật của các sự vật và hiện tượng tự nhiên, xã hội và đời sống. Đó là cách nhìn nhận các sự vật và hiện tượng không phải ở trạng thái đứng im, tồn tại biệt lập, bất biến mà ở trong sự vận động, biến đổi, phát triển và luôn luôn liên hệ điều đó với đời sống con người.
Ca dao tục ngữ Việt Nam không chỉ thấm đượm màu sắc dân gian, thể hiện tâm tư, tình cảm của quần chúng nhân dân lao động mà còn chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về lẽ sống, cách đối nhân xử thế, mối quan hệ giữa người với người,.. đặc biệt là triết lý biện chứng. Triết lý biện chứng như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự đúc kết kinh nghiệm của ông cha ta từ bao đời về tự nhiên, xã hội và con người trong quá trình lao động sản xuất thực tiễn.
             Do đó, mà việc tìm hiểu, vận dụng lý luận phép biện chứng duy vật qua ca dao tục ngữ Việt Nam để thấy được bản chất, những nét đặc sắc trong tư duy của con người lao động bình dị. Con người luôn được dẫn dắt bởi những gì mình suy nghĩ, bởi những quan niệm của mình về cuộc sống. Do đó năng lực tư duy “nhìn sâu”, phản ánh được cái bản chất, bên trong của thế giới và con người để tìm ra sự thật, chân lý có vai trò như kim chỉ nam, định hướng cho con người trong nhận thức, hoạt động giải quyết vấn đề. Khác với cảm tính, tư duy là trình độ cao của quá trình nhận thức phản ánh thế giới khách quan một cách gián tiếp, ở tầng bản chất, nội dung bên trong của nó, và được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ (các khái niệm, phạm trù, quy luật). Nhưng tư duy không chỉ phản ánh thế giới khách quan, năng lực tư duy còn thể hiện ở khả năng xem xét, đánh giá chính quá trình phản ánh đó thông qua quá trình lập luận với nhiều thao tác logic phức tạp để đánh giá tính, đúng sai của các quan niệm, từ đó tìm kiếm và khẳng định chân lý. Bởi chỉ có nắm được chân lý mới giúp con người giải quyết tốt các vấn đề và đem lại sự tiến bộ cho xã hội.
[bookmark: _Toc103210370][bookmark: _Toc103885687]II. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Trên cơ sở lý luận của phép biện chứng duy vật, đè tài tìm hiểu tính biện chứng trong tư duy người Việt Nam qua ca dao, tục ngữ( kho tàng văn học dân gian). Từ đó, là sự tiếp thu, kế thừa cũng như phát huy những gia trị trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, góp phần gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: _Toc103210371][bookmark: _Toc103885688]III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   		Tư duy biện chứng của người Việt thể hiện qua ca dao, tục ngữ. Nghiên cứu các quan điểm, nguyên lý, các quy tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật qua ca dao tục ngữ Việt Nam.
[bookmark: _Toc103210372][bookmark: _Toc103885689]IV. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
Tình hình nghiên cứu 
Ca dao tục ngữ Việt Nam là kết quả từ sự kết tinh của trí tuệ- tâm hồn- cốt cách của con người Việt Nam xuyên suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Chính vì vậy đây là thể loại văn học được nhiều người quan tâm cũng như nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng còn phân tích khá chung chung, chưa đi sâu vào nghiên cứu một cách hệ thống biện chứng duy vật.Ta có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau:
Trong bài viết “Tìm hiểu những yếu tố triết học( hay triết lý dân gian) trong tục ngữ Việt Nam” của Vũ Hùng in trên “Tạp chí Triết học”, số 1/1994, tác giả đã chỉ ra sự khác nhau cơ bản của tục ngữ và triết học đồng thời phân tích để làm rõ một số yếu tố triết học trong tục ngữ Việt Nam.
Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân có biên soạn cuốn “Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam”(2011). Đây là một công trình rất hay và có ý nghĩa, trình bày rất đầy đủ và cụ thể nội dung về đạo làm người trong ca dao, tục ngữ Việt Nam.
Trong cuốn “Những yếu tố duy vật và biện chứng trong ca dao, tục ngữ Việt Nam”(1996), tác giả Võ Hoàng Khải đã làm sáng tỏ đồng thời hệ thống hóa các yếu tố duy vật và biện chứng trong ca dao, tục ngữ để thấy bản chất tư duy của người dân lao động. Có một số nội dung đã được tác giả trình bày khá rõ ràng.

Tác giả Hoàng Thùy Lan trong đề tài khoa học “Tìm hiểu yếu tố triết học trong ca dao tục ngữ Việt Nam, vận dụng vào việc giảng dạy triết học ở trường CĐSP nhà trẻ mẫu giáo trung ương Hà Nội” (2001) đã dành một tiết “Quan niệm biện chứng về thế giới” được thể hiện trong ca dao tục ngữ Việt Nam một cách logic với những phân tích rất súc tích dễ hiểu. Tuy nhiên, do hạn chế về phạm vi khảo sát nên còn một số nội dung biện chứng chưa được tác giả đề cập đến.
Nhận xét chung
    	Dựa trên công trình nghiên cứu của các bậc tiền bối đi trước, có thể thấy triết lý biện chứng duy vật đang được đề cập một cách khá chung chung. Vì vậy, với việc tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, bổ sung cũng như góp phần hoàn thiện về chủ đề “duy vật biện chứng trong ca dao tục ngữ Việt Nam” là điều cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
[bookmark: _Toc103210373][bookmark: _Toc103885690]V. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu của đề tài
Cơ sở dữ liệu: các đề tài, công trình nghiên cứu, sách, báo của các tác giả trong cũng như ngoài nước là cơ sở dữ liệu để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này.
Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: Phương pháp lịch sử và logic, phân tích, tổng hợp,…để triển khai đề tài. 
[bookmark: _Toc103210374][bookmark: _Toc103885691]VI. Đóng góp, giá trị của đề tài
Trên cơ sở lý luận của phép biện chứng duy vật, đề tài đã bước đầu tìm hiểu tính biện chứng trong tư duy của người Việt thông qua ca dao, tục ngữ. Từ đó, có sự nhận thức đúng đắn về những gía trị tinh thần, những bài học kinh nghiệm của cha ông ta được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử. Trên cơ sở đó, mong rằng với giá trị tích cực của đề tài này mang lại sẽ góp phần định hướng, giáo dục cho các thế hệ sinh viên, sự trân quý, tự hào, lĩnh hội và phát huy giá trị tinh thần của dân tộc trong điều kiện mới và có sự vận dụng linh hoạt vào quá trình nhận thức và cải tạo thực tiễn của bản thân. 


[bookmark: _Toc103210375][bookmark: _Toc103885692]PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc103210376][bookmark: _Toc103885693]CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
[bookmark: _Toc103210377][bookmark: _Toc103885694] I. Lý luận chung về phép biện chứng
          Phép biện chứng dùng để chỉ những mối liện hệ, tương tác, chuyển động phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng trong quá trình tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan. Biện chứng khách quan là biện chứng của thế giới vật chất, còn biện chứng chủ quan là sự phản ánh biện chứng khách quan vào trong đời sống ý thức của con người. Phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy. Hơn nữa, phép biện chứng đã phát triển qua ba hình thức cơ bản: Phép biện chứng chất phác thời cổ đại, phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin: Thứ nhất phép biện chứng chất phác thời cổ đại với đặc trưng nổi bật là nhận thức đúng về tính biện chứng của thế giới nhưng bằng trực kiến thiên tài, bằng trực quan chất phác, ngây thơ, còn thiếu sự chứng minh bởi những thành tựu phát triển của khoa học tự nhiên. Thứ hai phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức, khởi đầu từ Cantơ và hoàn thiện ở Hêghen. Tính chất duy tâm chủ nghĩa trong phép biện chứng Hêghen cũng chính là đặc điểm bao trùm ở hình thức thứ hai này của phép biện chứng. Thứ ba phép biện chứng duy vật do Mác và Ăngghen sáng lập ( cùng tìm hiểu sau đây ) là hình thức quan trọng nhất vì nó thống nhất thế giới quan duy vật với phương pháp luận biện chứng.
        Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, là “khoa học về mối liên hệ phổ biến”, là “khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy” và cũng là lý luận nhận thức khoa học.
Ăngghen cho rằng: “ Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”(1) . Khi nhấn mạnh vai trò của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, Ăngghen định nghĩa: “Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến”(2); khi nhấn mạnh vai trò của nguyên lý về sự phát triển. Tiếp thu tư tưởng của C.Mac và Ph. Ăngghen, Lênin trong “ Bút kí triết học ” viết: “ Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được hạt nhân của phéo biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có những sự giải thích và một sự phát triển thêm”(3).
         Phép biện chứng duy vật hình thành từ sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng, giữa lý luận nhận thức và logic biện chứng, mỗi nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật đều được luận giải trên cơ sở khoa học và được chứng minh bằng toàn bộ sự phát triển của khoa học tự nhiên, giúp định hướng việc đề ra các nguyên tắc tương ướng trong hoạt động thực tiễn và là một hình thức tư duy hiệu quả quan trọng nhất đối với khoa học, bởi chỉ có nó mới có thể đem lại phương pháp giải thích những quá trình diễn ra trong thế giới, giải thích những mối liên hệ chung, những bước quá độ từ lĩnh vực nghiên cứu này sang lĩnh vực nghiên cứu khác.
          Với những đặc trưng cơ bản nói trên, phép biện chứng duy vật giữa vai trò là một nội dung đặc biệt quan trọng trong thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tạo nên tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời nó cũng là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.			
[bookmark: _Toc103210378][bookmark: _Toc103885695]II. Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
               Triết học Mác, đặc biệt là triết học cổ đại, theo nhận định của Ph.Ăngghen, đã cho chúng ta thấy một bức tranh về sự chằng chịt vô tận của những mối liên hệ và những sự tác động qua lại, vận động và phát triển của thế giới, nhưng chưa làm rõ được bản chất sự liên hệ và quy luật chi phối sự vận động, phát triển. Giai đoạn sau đó, phương pháp nghiên cứu về thế giới theo tư duy siêu hình được đề cao, tuyệt đối hóa phương pháp phân tích để tìm hiểu sâu hơn những câu trúc của sự vật trong trạng thái tĩnh, không chú ý nhiều tới các mối liên hệ, không thừa nhận sự ràng buộc, phụ thuộc nhau của các sự vật, không tìm thấy sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các hình thức liên hệ. từ thế kỹ XVIII trở đi, với lý luận về phương pháp biện chứng của Heeghen đã phủ nhận sai lầm của phương pháp siêu hình, tuy nhiên đó lại là phéo biện chứng duy tâm nên không chỉ ra được cơ sở của sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng một cách khoa học, mà cho rằng đó là ý niệm tuyệt đối.

          Trên cơ sở khắc phục hạn chế của triết học trước Mác về vấn đề này, chủ nghĩa duy vất biện chứng không những coi thế giới là một chỉnh thể thống nhất, các sự vật hiện tượng, quá trình trong thế giới vừa có sự độc lập nhất định, vừa có liên hệ, tác động qua lại, xâm nhập và chuyển hóa lẫn nhau, mà còn chỉ ra được một cách đúng đắn cơ sở của mối liên hệ phổ biến trong thế giới.
	Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là một trong những nội dung của phép biện chứng duy vật, đồng thời nó cũng là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện – một quan điểm mang tính phương pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo thế giới. Với tư cách là một nguyên tắc phương pháp luận trong nhận thức các sự vật, hiện tượng, quan điểm toàn diện có những yêu cầu cơ bản sau: 
          Thứ nhất, để có được nhận thức đúng đắn về sự vật, hiện tượng cần phải xem xét nó trong sự liên hệ, tác động qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác cũng như giữa các bộ phận, yếu tố, các thuộc tính khác nhau của chính sự vật đó.
    	Thứ hai, xem xét toàn diện các mối liên hệ của sự vật, phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của từng mối liên hệ, tránh xem xét một cách bình quân, dàn trải, cần có trọng tâm, trọng điểm. Phải từ trong tổng số các mối liên hệ, ta rút ra mối liên hệ bản chất, cái có ý nghĩa quyết định đến sự vận động và phát triển của sự vật. Có như vậy, chúng ta mới nhận thức được bản chất của sự vật, mới thấy được khuynh hướng vận động, phát triển của nó.
	Thứ ba, từ bản chất của sự vật phải quay lại hiểu rõ toàn bộ sự vật trên cơ sở liên kết mối liên hệ bản chất, chủ yếu với tất cả các mối liên hệ khác của sự vật để đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thông khi giải quyết mọi vấn đề trong đời sống. Như vậy, trong hoạt động thực tiễn mới tránh được những sai lầm do quan điểm phiến diện gây nên. 
 2.Nguyên lý về sự phát triển
      Trong lịch sử triết học đã tồn tại các quan điểm khác nhau, thậm trí đối lập nhau về sự phát triển. quan điểm siêu hình cho rằng, phát triển chỉ là sự tăng lên hay giảm đi một cách đơn thuần về số lượng. Ở đó, không có sự biến đổi về chất lượng. Sự phát triển theo họ, chẳng qua chỉ là sự thay đổi về số lượng của từng loại đang có, đó không phải là sự nảy sinh những loại mới với những tính quy định mới về chất của chúng. Với họ, nếu có sự thay đổi về chất thì sự thay đổi đó cũng chỉ diễn ra trong một giới hạn nhất định. Đối lập với quan điểm siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng, phát triển là phạm trù dùng để khái quát quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của tự nhiên, xã hội và tư duy.  
	Chủ nghĩa duy vật biện chứng duy vật cho rằng nguồn gốc, động lực của sự phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật, do mâu thuẫn của sự vật quy định. Việc giải quyết mâu thuẫn sẽ làm cho sự vật, hiện tượng vận động, phát triển. V.I.Lenin nói rằng: sự phát triển là một cuộc “ đấu tranh ” giữa các mặt đối lập. Do đó, phát triển là quá trình tự thân. Nó tồn tại một cách khách quan, đọc lập với ý thức của con người; còn hình thái, cách thức của sự phát triển là sự đi từ những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi, chuyển hóa về chất và ngược lại; còn con đường, xu hướng của sự phát triển không phải lúc nào cũng tuân theo con đường thẳng, theo vong tròn khép kín mà diễn ra theo hình “xoắn ốc” tạo thành xú thế phát triển, tiến lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiên hơn.
[bookmark: _Toc103210379]	Pháp triển không chỉ mang tính khách quan mà còn mang tính phổi biến. Tính phổ biến của sự phát triển hiểu theo nghĩa là khuynh hướng chung, phổ biến và diễn ra ở tất cả mọi lĩnh vực từ tự nhiên đến xã hội và tư duy, từ hiện thực khách quan đến những khái niệm, những phạm trù phản ánh hiện thực ấy.  
3.Sáu cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật
	Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Mỗi bộ môn khoa học có hệ thống phạm trù riêng của mình, phản ánh những mối liên hệ cơ bản và phổ biến thuộc phạm vi khoa học đó nghiên cứu. Ví dụ, toán học có các phạm trù “đại lượng”; “hàm số”; “điểm”; “đường thẳng”v.v. Trong kinh tế chính trị có các phạm trù "hàng hoá", "giá trị", “giá trị trao đổi”, v.v. 
 	Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định: Phạm trù được hình thành trong quá trình hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Các phạm trù mang tính khách quan, nôi dung của nó là sự phản ánh khách quan bởi con người. Hệ thống phạn trù triết học là hệ thống mở. Giữa phạm trù triết học và phạm trù của các khoa học có mối liên hệ với nhau.
3.1. Cái riêng – cái chung
          Phạm trù cái riêng dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình nhất định tồn tại như một chỉnh thể tương đối độc lập với những cái riêng khác. Phạm trù cái chung dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những yếu tố, những quan hệ… tồn tại phổ biến ở nhiều sự vật, hiện tượng. Trong mỗi sự vật, ngoài cái chung còn tồn tại cái đơn nhất, đó là những đặc tính, những tính chất... chỉ tồn tại ở một sự vật, một hiện tượng nào đó mà không lặp lại ở các sự vật hiện tượng khác.
Mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng được V.I.Lênin khái quát như sau: “Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là mọt bộ phận, khía cạnh, hay bản chất của cái riêng. Bất cứ cái chung nào cũng chỉ bao quát một cách đại khái tất cả mọi vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không ra nhập đầy đủ vào cái chung”(5) 
3.2. Bản chất – hiện tượng
                Bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan, là hai mặt vừa thống nhất, vừa đối lập với nhau. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng: Bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của một bản chất nhấ định. Không có bản chất tồn tại thuần tuý tách rời hiện tượng, cũng như không có hiện tượng lại không biểu hiện của một bản chất nào đó. Khi bản chất thay đổi thì hiện tượng cũng thay đổi theo. Khi bản chất mất đi thì hiện tượng do nó sinh ra cũng mất theo. Khi bản chất mới xuất hiện thì nó lại sản sinh ra hiện tượng mới phù hợp với nó. Vì vậy, V.I.Lênin cho rằng “Bản chất hiện ra, hiện tượng là có tính bản chất”. 
Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng được thể hiện ở chỗ: bản chất là cái chung, cái tất yếu, còn hiện tượng là cái riêng biệt phong phú và đa dạng; bản chất là cái bên trong, hiện tượng là cái bên ngoài; bản chất là cái tương đối ổn định, còn hiện tượng là cái thường xuyên biến đổi.
3.3.Tất nhiên – ngẫu nhiên 
Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan, ở bên ngoài và độc lập với ý thức của loài người. Trong quá trình phát triển của sự vật, không phải chỉ có cái tất nhiên, mà cái ngẫu nhiên cũng có vai trò quan trọng của nó. Nếu cái tất nhiên có tác dụng chi phối sự phát triển của sự vật thì cái ngẫu nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển ấy, có thể làm cho sự phát triển đó diễn ra nhanh hoặc chậm. Tất nhiên và ngẫu nhiên trong những điều kiện nhất định, chúng chuyển hoá lẫn nhau, tất nhiên biến thành ngẫu nhiên và ngẫu nhiên trở thành tất nhiên.

Ranh giới giữa cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên chỉ có tính chất tương đối. Thông qua những mặt này trong mối quan hệ này thì biểu hiện là ngẫu nhiên, nhưng thông qua những mặt khác hay trong mối quan hệ khác thì lại biểu hiện tất nhiên và ngược lại.
3.4.Nguyên nhân – kết quả
Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ khách quan bao hàm tính tất yếu: Không có nguyên nhân nào không dẫn tới kết quả nhất định và ngược lại không có kết quả nào không có nguyên nhân. Nguyên nhân sinh ra kết quả, do vậy nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau nguyên nhân.

 Một nguyên nhân có thể sinh ra một hoặc nhiều kết quả và một kết quả có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân tạo nên. Sự tác động của nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hình thành một kết quả có thể diễn ra theo các hướng thuận, nghịch khác nhau và đều có ảnh hưởng đến hình thành kết quả nhưng vị trí, vai trò của của chúng là khác nhau: có nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài… Ngược lại, một nguyên nhân có thể dẫn đến nhiều kết quả, trong đó có kết quả chính và phụ, cơ bản và không cơ bản, trực tiếp và gián tiếp,... Trong sự vận động của thế giới vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng.
3.5.Nội dung – hình thức
Nội dung và hình thức có sự thống nhất biện chứng với nhau không có nội dung nào không tồn tại trong hình thức nhất định và không có hình thức nào không chứa đựng nội dung. Nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động ngược trở lại nội dung tức là hình thức tổ chức cách này hay cách khác nhất thiết phải trên cơ sở của nội dung hiện có. 
 Hình thức có tính ổn định tương đối, nội dung thường xuyên biến đổi. Mỗi nội dung có thể được biểu hiện bằng nhiều hình thức, nhưng mỗi hình thức đều có giá trị khác nhau. 
 
3.6.Khả năng – hiện thực
 	Khả năng và hiện thực tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật. Cũng trong điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật có thể tồn tại nhiều khả năng chứ không phải chỉ có một khả năng. 
[bookmark: _Toc103210380] 	Ngoài một số khả năng vốn có sẵn trong sự vật, trong những điều kiện nào đó, khi có thêm những điều kiện mới bổ sung thì ở sự vật sẽ xuất hiện thêm khả năng mới, từ đó làm cho khả năng tương tác của sự vật trở nên phức tạp hơn. Để cho khả năng trở thành hiện thực, thường cần không chỉ có một điều kiện, mà tập hợp nhiều điều kiện. Tập hợp đó được gọi là điều kiện cần và đủ, nếu có nó thì khả năng nhất định sẽ trở thành hiện thực.
4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.
Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại là quy luật cơ bản, phổ biến về phương thức chung của các quá trình vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Theo quy luật này, phương thức chung của các quá trình vận động, phát triển là: những sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng có cơ sở tất yếu từ những sự thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng và ngược lại, những sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng lại tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng trên các phương diện khác nhau. Đó là mối liên hệ tất yếu, khách quan, phổ biến, lặp đi lặp lại trong mọi quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng thuộc mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.
Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt chất và lượng. Sự thay đổi dần dần về lượng tới điểm nút tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất thông qua bước nhảy; đồng thời, chất mới sẽ tác động trở lại lượng, tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng. Quá trình đó liên tục diễn ra, tạo thành phương thức cơ bản, phổ biến của các quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là “hạt nhân” của phép biện chứng. Theo V.I. Lênin, “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được hạt nhân của phép biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có những sự giải thích và một sự phát triển thêm”.
Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là quy luật về nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển. Theo quy luật này, nguồn gốc và động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triển chính là mâu thuẫn khách quan, vốn có của sự vật, hiện tượng.
 Mâu thuẫn không những có tính khách quan, tính phổ biến, mà còn có tính đa dạng, phong phú. Tính đa dạng của mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ: mỗi sự vật, hiện tượng, quá trình đều có thể bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu hiện khác nhau trong những điều kiện lịch sử, cụ thể khác nhau; chúng giữ vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật. Đó là: mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, cơ bản và không cơ bản, chủ yếu và thứ yếu, v.v.. Trong các lĩnh vực khác nhau cũng tồn tại những mâu thuẫn với những tính chất khác nhau tạo nên tính phong phú trong sự biểu hiện của mâu thuẫn.
Sự tác động qua lại dẫn đến chuyển hóa giữa các mặt đối lập là một quá trình. Lúc mới xuất hiện, mâu thuẫn thể hiện ở sự khác biệt và phát triển thành hai mặt đối lập. Khi hai mặt đối lập của mâu thuẫn xung đột với nhau gay gắt và khi điều kiện đã chín muồi thì chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới được hình thành và quá trình tác động, chuyển hóa giữa hai mặt đổi lập lại tiếp diễn, làm cho sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển. 
3. Quy luật phủ định của phủ định
Quy luật phủ định của phủ định là quy luật về khuynh hướng cơ bản, phổ biến của mọi vận động, phát triển diễn ra trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy; đó là khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng thông qua những lần phủ định biện chứng, tạo thành hình thức mang tính chu kỳ “phủ định của phủ định”.

[bookmark: _Toc103210382]Nội dung cơ bản của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa cái phủ định và cái khẳng định trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. Phủ định biện chứng là điều kiện cho sự phát triển, cái mới ra đời là kết quả của sự kế thừa những nội dung tích cực từ trong sự vật, hiện tượng cũ, phát huy nó trong sự vật, hiện tượng mới và tạo nên tính chu kỳ của sự phát triển. Nhận xét về vai trò của quy luật này, Ph. Ăngghen đã viết: "... phủ định cái phủ định là gì? Là một quy luật vô cùng phổ biến và chính vì vậy mà có một tầm quan trọng và có tác dụng vô cùng to lớn về sự phát triển của tự nhiên, của lịch sử và của tư duy”.
[bookmark: _Toc103885696]III. Giá trị của phép biện chứng duy vật
Phép biện chứng duy vật không chỉ là một lý luận khoa học cho phép phản ánh đúng đắn các sự vật, hiện tượng, nó còn là một công cụ sắc bén để mổ xẻ, phân tích các vấn đề xã hội và tìm ra các giải pháp thích hợp cho từng giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể. Được thể hiện qua chức năng phương pháp luận của nó trong chủ đoạn hoạt động nhận thức và thực tiễn. Cụ thể, nó đưa ra được thông các qua điểm ( nguyên tắc ) như: quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể.
Quan điểm toàn diện là một quan điểm mang tính phương pháp luận khoa học trong nhận thức thế giới. Khi nghiên cứu và xem xét sự vật phải quan tâm đến tất cả các yếu tố, các mặt, bao gồm cả măt gián tiếp, trung gian có liên quan đến sự vật.
Quan điểm phát triển dùng để khái quát quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, từ chất cũ đến chất mới ở trình độ cao hơn của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Quan điểm lịch sử - cụ thể là quan điểm mà khi nghiên cứu và xem xét hiện tượng, sự vật hay sự việc chúng ta phải quan tâm đến tất cả các yếu tố từ khách quan đến chủ quan có liên quan đến sự vật. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là cơ sở hình thành quan điểm lịch sử cụ thể.









[bookmark: _Toc103210383][bookmark: _Toc103885697][bookmark: _Toc103210384]CHƯƠNG II: TÍNH BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY NGƯỜI VIỆT THỂ HIỆN QUA CA DAO TỤC NGỮ VIỆT NAM.
1. Cơ sở kinh tế - xã hội quy định tính biện chứng trong tư duy người Việt Nam
Từ nhiều đời nay, nghề chính của người nông dân Việt Nam vẫn là nghề trồng lúa nước. Do tính chất công việc phức tạp, nặng nhọc, gồm nhiều công đoạn và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, nên người nông dân “luôn có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hoà hợp với thiên nhiên”:
[image: ]
Hình 1. 1
“Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề…
…Trông cho chân cứng đá mềm
Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng.”
Hay
“Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu”
Do thường xuyên tiếp xúc với tự nhiên một cách hoà hợp như vậy, mà người dân sớm nhận ra những mối liên hệ trong thế giới khách quan. Những phản ánh được tạo ra bởi tư duy của họ, vì thế mà cũng phản ánh được một cách trực quan những yếu tố biện chứng của thế giới. Cũng chính vì hoạt động thực tiễn sản xuất trồng lúa nước đòi hỏi phải có cái nhìn toàn diện như vậy đã dần hình thành trong người dân Việt một cách tư duy, một lối nghĩ luôn xem xét sự vật trong mối liên hệ phổ biến và trong sự phát triển. Như vậy, mối liên hệ với giới tự nhiên trong thực tiễn sản xuất đã quy định tính biện chứng trong tư duy người Việt.
Về mặt xã hội, do nhu cầu trị thuỷ và chống ngoại xâm nên tính cộng đồng của người Việt sớm trở nên sâu sắc. Người Việt Nam hiểu rất rõ sức mạnh của sự đoàn kết giữa con người với con người. Đó là một biểu hiện cụ thể, trực quan của những mối liên hệ trong xã hội. Bằng tư duy của mình, nhân dân ta đã khái quát những quy luật xã hội mà họ nhận thức được trong quá trình tham gia vào hoạt động xã hội và cùng với việc nhận thức những quy luật của thế giới tự nhiên, họ đã tạo ra tri thức về những quy luật phổ biến của tự nhiên cũng như xã hội. Từ đó mà có những câu ca:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao’’
Hay:
“Thuyền ơi, có nhớ bến chăng?
Bến thì một mực khăng khăng đợi thuyền’’.
Như vậy, chính thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thực tiễn chống ngoại xâm là cơ sở khách quan quy định tính biện chứng trong tư duy người Việt. Tính biện chứng ấy ra đời và phát triển là một tất yếu lịch sử.
Trong thực tiễn lao động sản xuất, nhân dân ta đã nhận ra mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng và đã phản ánh trong những câu tục ngữ, ca dao như:
“Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa’’
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm’’
Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực châu Á nên trong quá trình phát triển, nền văn hóa Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi các đặc trưng văn hóa của các quốc gia phương Đông. 
Đối với người phương Đông, do điều kiện sinh tồn (nền văn minh nông nghiệp, mô hình kinh tế – xã hội chủ yếu mang đặc điểm của phương thức sản xuất châu Á, chịu ảnh hưởng nặng nề của chế độ phong kiến…), nên cách nhìn nhận và đánh giá về thế giới xung quanh thường phức tạp hơn. Trong nhận thức của người phương Đông, thế giới xung quanh không phải là những mảnh ghép rời rạc nhau mà là một chỉnh thể có tính thống nhất giữa trời, đất và con người. Chính vì thế, trong triết học phương Đông một số lý thuyết triết học, như lý thuyết về “tam tài” (Trời – Đất – Người), lý thuyết “Thiên Nhân hợp nhất” (Trời với Người là một) luôn được các nhà triết học qua các thời đại ở các nước phương Đông đề cao. Đây chính là cơ sở quan trọng để hình thành nên thói quen đề cao văn hóa cộng đồng. Việc coi nhẹ văn hóa cá nhân của người phương Đông cũng là một sự khác biệt căn bản trong văn hóa phương Đông.
Do nền tảng phát triển của tri thức khoa học, đặc biệt là các tri thức về khoa học tự nhiên qua các thời đại còn hạn chế, nên trong thế giới quan của người phương Đông, các yếu tố duy tâm, duy vật, biện chứng và siêu hình thường đan xen lẫn lộn. Điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành phương pháp luận trong văn hóa ứng xử của người phương Đông, trong đó, những khía cạnh tích cực là tính linh hoạt, mềm dẻo,…; còn những khía cạnh tiêu cực là: tính hữu khuynh, tính dễ thỏa hiệp trong việc thừa nhận chân lý…Đặc biệt trong cách ứng xử, người phương Đông thường theo lối “duy tình”. Lối tư duy này cũng có những điểm tích cực, như đề cao tính cố kết cộng đồng; tính dễ thân thiện; coi trọng các quan hệ thân tộc. Nhưng lối tư duy này tự nó cũng bộc lộ những hạn chế, như sự cả tin (dễ tin do vẻ bề ngoài); sự nể nang (do tình thân, do quan hệ) mà làm mất đi lý trí, sự sáng suốt trong đánh giá, nhận định; dễ tạo ra sự ồn ào, chạy theo vẻ bề ngoài; coi trọng đạo đức hơn tài năng con người, coi trọng tình cảm hơn lý trí (một trăm cái lý không bằng một tí cái tình). 
Những triết lý siêu hình học là lớp tư tưởng ở chiều sâu, trở thành nội dung căn bản trong tư tưởng triết học của các trí thức thời Lý – Trần. Những tư tưởng này là những tư tưởng triết học Ấn Độ được Trung Hoa hóa và truyền bá vào Việt Nam, được các trí thức đương thời đặc biệt coi trọng nghiên cứu và áp dụng.
Cụ thể, với bản thân triết học của Phật Học ẩn chứa những tri thức rất sâu xa, có những kiến giải sâu sắc độc đáo trong quan sát đời sống con người, đưa ra sự phản tỉnh có lý trí về loài người và phân tích các khái niệm. Triết học cổ đại Trung Quốc  có sự kết mối duyên bền vững với Phật Giáo. Huyền Học ở thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều trước tiên làm môi giới truyền bá Bát Nhã Học của Phật Giáo, sau đó giao tiếp hòa hợp với Bát Nhã Học, cuối cùng bị Bát Nhã Học thay thế. Trong hai đời Tùy-Đường, tuy Nho, Thích, Đạo đều cùng phát triển nhưng nói cho đến cùng, Phật Giáo là trào lưu tư tưởng lớn mạnh nhất. Thời kỳ cuối Đường, đầu Tống, chỉ có Thiền Tông thịnh hành nhất, chi phối giới tư tưởng. Lý Học Tống Minh trên phương thức cấu tạo Bản Thể Luận “Lý nhất phân thù”, phương thức tu hành “Minh tâm kiến tính”rõ ràng đều hấp thu thành quả tư duy của Phật Giáo.
Ngay trong triết học Trung Quốc cận đại, Phật học cũng chiếm địa vị khá quan trọng. Triết học cận đại Trung Quốc bắt đầu từ phái Cải lương (phái Duy tân) của giai cấp tư sản. Lương Khải Siêu từng nói “Các nhà Tân Học cuối đời Thanh hầu như chẳng ai không có quan hệ với Phật Học” (Thanh đại học thuật khái luận). Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu và Đàm Tự Đồng là những người như vậy. Có thể nói ai không hiểu triết học Phật Giáo thì rất khó hiểu được hình thái cụ thể của triết học Trung Quốc sau Ngụy Tấn. Dĩ nhiên, Phật Giáo là hệ tôn giáo duy tâm nhưng Phật Giáo dùng các thủ pháp phân tích cảm giác, khái niệm, thuộc tính vật chất để luận chứng quan điểm duy tâm của mình, chứa đựng không ít nội dung tinh vi, tư biện, rất nhiều phương pháp phân tích logic và quan điểm biện chứng. Tất cả đã làm cho triết học cổ đại Trung Quốc thêm sâu sắc và phong phú. Ngoài ra thuyết vô thần duy vật của Trung Quốc cổ đại bao giờ cũng phát triển trong cuộc đấu tranh với thuyết hữu thần duy tâm. Về mặt này, Phật Giáo đúng là đã có tác dụng như một giáo trình phản diện.
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Hình 1. 2
Triết học nhân sinh quan có phạm trù trung tâm là “Từ bi”. Đây là phạm trù cơ bản trong triết học Phật giáo Đại thừa. Nội dung cơ bản của phạm trù là tinh thành bao dung giữa con người với cũng như với muôn loài vô tình và hữu tình. Bản chất triết học sâu xa của phạm trù này là phạm trù “Vô ngã” trong triết học Phật giáo cổ đại Ấn Độ.
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2. Biểu hiện của tính biện chứng trong tư duy của con người Việt Nam qua ca dao tục ngữ.
              		Để thể hiện rõ biểu hiện của tính biện chứng trong tư duy con người Việt Nam đầu tiên ta cần nói đến tư duy nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong các mối liên hệ.  Những câu tục ngữ, ca dao đó đã thể hiện mối liên hệ của các hiện tượng trong thế giới khách quan. Những mối liên hệ ấy là có thực và đã được kiểm nghiệm đúng qua những kinh nghiệm quý báu của nhân dân. Chúng thể hiện nhân dân ta đã nhận ra mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, do trình độ của thực tiễn và khoa học lúc đó còn thấp nên sự nhận thức ấy còn mang tính trực quan,chưa đi sâu vào bản chất của sự vật, hiện tượng, chưa đạt tới sự lý giải khoa học về các hiện tượng tự nhiên cũng như xã hội. Cách lý giải duy nhất của người dân (mà đa phần là nông dân) lúc ấy là dựa vào thực tiễn lao động sản xuất và chiến đấu. Thực tiễn sẽ kiểm nghiệm tính chân thực của những tri thức đó. Vì vậy mà có câu:
“Trăm hay không bằng tay quen’’.
     Những kiến thức trong sách vở, trên lí thuyết tuy hay ho, đẹp đẽ nhưng không thể so bì với những kinh nghiệm từng trải, bài học thực tế của cuộc sống, đề cao vai trò của việc học hỏi, làm việc ở thực tiễn cuộc sống.
“Sống lâu biết nhiều sự lạ”
 “Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu’’. 
       Sách vở dạy chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm cuộc sống, có thể đọc xong bạn chỉ cảm thấy thật vớ vẩn cho đến khi nó xảy ra trong chính cuộc đời của bạn. Bạn bắt đầu tin rằng, sách nói đúng chỉ là lúc bạn đọc nó chưa xảy ra mà thôi. Cuộc sống chính là như vậy, sách vở hay lời người khác nói chỉ là một phần. Quan trọng chính là bạn tự trải nghiệm mới cảm nhận được giống như câu ca dao “Lên non mới biết non cao/ Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu”.
“Nói có sách, mách có chứng’’.
Chính vì nhận ra mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng mà nhân dân đã dùng những hiểu biết của mình chỉ đạo hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
“Hễ mà hoa quả được mùa
Chắc là nước bể nước mưa đầy trời
Ai ơi nên nhớ lấy lời
Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn’’.
“Mồng tám tháng tám không mưa
Bỏ cả cày bừa mà nhổ lúa đi”.
Rõ ràng là những tri thức ấy đã phát triển tới mức không chỉ đơn thuần phản ánh mối liên hệ phổ biến nữa mà còn là những tri thức có tính chất phương pháp luận, chỉ đạo hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của con người.
“Làm người suy chín xét xa
Cho tường gốc ngọn, cho ra vắn dài’’.
“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài’’.
Song nhân dân ta đã không chỉ nhận ra mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng khác nhau mà còn nhận ra mối liên hệ (giữa các bộ phận) bên trong cấu thành các sự vật, hiện tượng ấy. Đó là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, đây cũng là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ nhau. Trong đó, nội dung luôn quan trọng hơn hình thức, hình thức không thể quyết định nội dung:
“Tốt gỗ hơn tốt nước nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”.
     Nên ưu tiên tấm gỗ có phẩm chất tốt hơn bởi hình thức không quá quan trọng, dù đẹp đến đâu mà người sử dụng không thể sử dụng được thì cũng chỉ là một đồ bỏ đi, còn dù tấm gỗ xấu mà giúp ích cho người sử dụng thì đáng được trân trọng. Điều này cũng đúng với cách nhìn nhận con người. Phẩm chất nội tại của gỗ chính là cái nết của con người, phẩm chất bên trong con người còn lớp sơn chỉ là hình thức, vẻ bề ngoài. Một người mà có vẻ bề ngoài đẹp mà tấm lòng không tốt thì không đáng được yêu quý, ngược lại, tuy bề ngoài không may mắn được đẹp mà có tấm lòng đẹp thì đáng được trân trọng. Hình thức là thứ rồi sẽ qua đi theo thời gian và chỉ là cái nhất thời, chỉ có bản chất của một con người mới theo người đó mãi mãi và là thứ tiên quyết để quyết định giá trị của con người đó. Hình thức đôi khi chỉ là yếu tố may mắn mà có còn tính nết là cả một quá trình rèn luyện và tính nết của con người quy định đó là kẻ xấu hay người tốt, là người đáng được trân trọng hay không.
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
“Xấu đều hơn tốt lỏi”.
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
Thế nhưng, không vì thế mà bỏ qua hình thức, không chú trọng đến hình thức. Vì:
“Cái răng, cái tóc là góc con người”.
“Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.
Vậy nên, sự biện chứng trong cặp phạm trù này ở chỗ con người luôn biết tạo ra ứng xử phù hợp. Để tồn tại và phát triển, con người phải tiếp xúc và tác động vào hiện thực khách quan trên cơ sở nhận thức hiện tượng chung quanh và tự nhận thức bản thân.
“Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”
Tuy vậy, nhận thức cảm tính chỉ cho biết bề ngoài của sự vật, trong khi thực tiễn luôn chứa những vấn đề phải giảI quyết trên cơ sở phải hiểu về sự vật một cách sâu sắc (cả về bản chất, quy luật và những mối liên hệ qua lại của sự vật) ; vì vậy, con người không chỉ quan sát (để nhận ra và kết luận chiếc áo cà sa là vật đặc trưng của phật) mà còn phải tư duy để tìm ra giải pháp phục vụ cho mục đích (đi với phật) của mình, do đó xuất hiện “tình huống có vấn đề” buộc con người phải giải quyết.
“Mềm nắn, rắn buông”
“Lành làm gáo, vỡ làm môi”
Hay mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả như:
“Chơi dao sắc có ngày đứt tay”
“Trèo cao ngã đau’’.
“Gieo gió gặt bão”
Câu thành ngữ này sử dụng hình ảnh ẩn dụ "gieo gió" và "gặt bão". Gieo gió tượng trưng cho những điều ác độc, sai trái mà con người ta làm. "Gieo" được sử dụng trong câu nói này trở thành một phép ẩn dụ nông nghiệp: những gì chúng ta gieo không nảy mầm cho đến sau này, và chỉ khi chúng ta canh tác nó một cách cẩn thận và chăm sóc. "Gieo gió" là những việc làm xấu, gây hại cho người khác. "Gặt bão" là những hậu quả mà chính người gieo gió đã làm.Ý nói những người sống ác, thích gây sự, gây họa cho người khác thì sẽ không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp. Họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà họ đã gây nên. Đó chính là đạo lí nhân quả ở đời.
“Nguồn đục thì dòng cũng đục’’.
“Không có lửa, sao có khói’’.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Có thể nhiều nguyên nhân tác động góp phần tạo nên kết quả. Ngược lại, một nguyên nhân cũng có thể gây ra nhiều kết quả:
“Nước, phân, cần, giống”
“Không nước, không phân, chuyên cần vô ích”.
Ngoài ra trong phép biện chứng, cái chung là cái có đặc điểm chung giữa những cái riêng, tức là nói về thuộc tính giống nhau giữa các cái riêng:
“Máu trâu cũng như máu bò”
“Lòng vả cũng như lòng sung”
“Ba thưng cũng vào một đấu”
Trong mỗi cái riêng hay mỗi sự vật cụ thể, ngoài cái chung ra còn có cái đơn nhất. Cái đơn nhất được hiểu là cái riêng biệt, cái khác biệt giữa những sự vật:
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”
“Giỏ nhà ai, quai nhà ấy”
“Chẳng có dại nào giống dại nào”
“Năm ngón tay có ngón dài, ngón ngắn”
Mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng được đề cập đến ở nhiều góc cạnh và mức độ khác nhau, rất thực tế và linh hoạt. Bản chất bao giờ cũng bộc lộ qua hiện tượng và thường thống nhất nhau, ví dụ:
“Người khôn dồn ra mặt”
“Con mắt là mặt đồng cân”
“Người khôn con mắt đen sì
Người dại con mắt nửa chì, nửa thau”
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn kêu tiếng dịu dàng dễ nghe”
Tuy nhiên, cũng có khi hiện tượng mâu thuẫn, giả tạo với bản chất, như:
“Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”
“Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma’’
“Tẩm ngẩm tầm ngầm mà dẫm chết voi’’
              Đó chính là khi có những người khi mà luôn tỏ ra không biết-ngu ngốc nhưng khi cần thì họ lại vô cùng mạnh dạn thể hiện bản lĩnh của mình để làm việc gì đó ý nghĩa trong cuộc sống.
Trong nhận thức, có thể căn cứ vào hiện tượng để suy luận về bản chất sự vật:
“Xem trong bếp biết nết đàn bà”
“Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống”
“Trông mặt mà bắt hình dong”
Thế nhưng, cũng không được vội vàng trông mặt mà bắt hình dong một cách chắc chắn, tất yếu vì nhiều khi hiện tượng phản ánh sai lệch bản chất. Do vậy, nên có nhiều thời gian trải nghiệm xem xét cẩn thận:
“Thức khuya mới biết đêm dài
Đoàn trường ai có qua cầu mới hay”
Hay: “Thức lâu mới biết đêm dài
           Ở lâu mới biết lòng người có nhân”
“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”
Đây là câu được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống, nó ám chỉ việc phải chứng kiến- phỉa ở cùng- phải cùng hoạt động với nhau thì mới biết được sự thật của câu chuyện nó như thế nào chứ không nghe ai đồn đoán rồi nghĩ và tin nó là sự thật. Ví dụ như nhiều người nghĩ phụ nữ lấy chồng giàu là sung sướng nhưng ít ai biết được rằng lấy chồng giàu cũng có áp lực vì đôi khi không môn đăng hộ đối bị gia đình chồng coi thường. Do đó mà, khi phán xét-suy nghĩ về ai đó hay một điều gì đó thì trước tiên phải tìm hiểu thật kỹ- tiếp cận xem cách hành xử, sự việc như thế nào rồi mới lập luận chứu đừng nhìn thấy vậy mà đã phán xét điều không hay, không nên.
Vạn vật trong vũ trụ có cái diễn ra như một quy luật chắc chắn nhưng cũng có khi ngoại lệ tạo nên sự bất ngờ. Đó chính là nói về mối quan hệ giữa cái tất nhiên và ngẫu nhiên. Trong cuộc sống, nguyên tắc phải dựa vào cái tất nhiên vì nó là cái chắc chắn sẽ xảy ra chứ không phải dựa vào cái ngẫu nhiên.
“Kiến tha lâu cũng đầy tổ”
Có nhiều yếu tố dẫn đến thành công, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ, cần cù, kiên trì trong lao động, học tập. Nhân dân ta từ ngàn xưa – những người lao động sáng tạo miệt mài đã đúc kết lại một kinh nghiệm sống quý báu qua một hình ảnh rất dân dã .
Ta vẫn thương bắt gặp những chú kiến bé nhỏ, nặng nề cõng trên lưng những miếng thức ăn mang về tổ. Quãng đường trở về ấy dù có xa, dù có khó khăn với không ít lần miếng mồi bị rơi lại trên đường nhưng chúng vẫn cố gắng đến cùng, chăm chỉ, cần cù, không bỏ cuộc.
            Câu tục ngữ trên đã khẳng định được rằng: bất cứ sự nghiệp thành công nào cũng cần có sự chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại. Hạnh phúc sẽ đến, ấm no sẽ đến, và cả sự sung túc cũng sẽ đến nếu chúng ta biết góp nhặt từng ngày, xây dựng tương lai dựa trên sự chăm chỉ của chính mình.
             Ngược lại, những kẻ lười biếng sẽ không bao giờ làm được việc gì. Lười biếng dẩn đến thất bại, bần cùng, nghèo đói. Lười biếng phá hủy nhân cách, làm nảy sinh tệ nạn xã hội. 
“Có công mài sắt có ngày nên kim”
“Năng nhặt chặt bi”
“Tích tiểu thành đại”
“Góp gió thành bão, góp cây nên rừng”
Tuy vậy, cũng không nên bỏ qua cái ngẫu nhiên để dự phòng về những điều may/rủi như:
“Cờ đến tay ai người ấy phất”
“Chuột sa chĩnh gạo”
Mối liên hệ giữa hiện thực với khả năng giống như mối liên hệ giữa cái đang tồn tại với tương lai làm cho cái hiện tại đó sẽ biến đổi hoặc mất đi. Trong cuộc sống con người trước tiên phải dựa vào hiện thực và trân trọng nó hơn như:
 “Một con chim trong tay còn hơn hai con trên cành”
Nếu xa rời hiện thực sẽ dẫn đến sai phạm:
“Chưa học bò đã lo học chạy”
“Đứng núi này trông núi nọ”
 “Muỗi đốt chân voi”
“Thả mồi bắt bóng”
Mối liên hệ phổ biến còn thể hiện ở chỗ, các sự vật, hiện tượng còn có thể chuyển hoá lẫn nhau:
“Được làm vua, thua làm giặc.’’
“Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sỹ’’.
Cũng vì thừa nhận mối liên hệ phổ biến mà nhân dân ta đã nhận ra rằng, một sự vật luôn tồn tại trong những hoàn cảnh cụ thể, điều kiện cụ thể, trong những mối liên hệ cụ thể. Vì thế mà:
“Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào’’.
Quan hệ mâu thuẫn trong tự nhiên và xã hội được trình bày như là “sự trái ngược” đơn thuần:
“Được mùa lú, úa mùa cau
Được mùa cau, đau mùa lúa
Được mùa quéo, héo mùa chiêm”
“Được lòng ta xót xa lòng người”
“Trời sao ăn ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết,người lần không ra
Người thì mớ bảy mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi”
Một biểu hiện khác của tính biện chứng trong tư duy người Việt được phản ánh qua tục ngữ, ca dao là sự phản ánh sự vật, hiện tượng không chỉ trong mối quan hệ mà còn trong sự khác biệt về chất. Chính sự khác biệt về chất ấy đã tạo nên sự phong phú, đa dạng của thế giới.
“Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm’’.
“Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.’’
Tính biện chứng còn thể hiện ở chỗ, một sự vật, hiện tượng không thể ra đời từ hư vô, “Cây có cội, nước có nguồn”, vì vậy mà truyền thống đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” chính là sự cụ thể hoá quan niệm ấy:
“Ăn trái nhớ người trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng’’
Trong thực tiễn lao động sản xuất, người dân cũng đã nhận ra quy luật lượng chất và đã thể hiện sự nhận thức về quy luật ấy bằng những câu tục ngữ, thông qua những hiện tượng cụ thể như:
“Tức nước vỡ bờ’’
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
“Quá mù ra mưa’’
“Chín quá hóa nẫu”
Tính biện chứng trong tư duy người Việt còn thể hiện ở những câu tục ngữ, ca dao phản ánh sự vận động, phát triển không ngừng của vạn vật:
“Người đời khác nữa là hoa
Sớm còn tối mất, nở ra lại tàn’’
“Tre già măng mọc’’
“Con hơn cha là nhà có phúc”
 Cuối cùng biểu hiện của tính biện chứng được thể hiện qua tư duy nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong sự vận động, phát triển của con người. Chúng ta nhận thấy tính chất biện chứng ấy là biện chứng trực quan, ngây thơ chất phác. Nó nảy sinh từ thực tiễn lao động sản xuất và hoạt động xã hội của người dân. Sự tồn tại của những tri thức biện chứng trong ca dao, tục ngữ là những minh chứng cụ thể cho tính biện chứng trong tư duy người Việt.
            Xin được nêu một ví dụ cụ thể, đó là trường hợp của câu tục ngữ “Tức nước, vỡ bờ”. Chính lối tư duy linh hoạt, đặt sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến và trong sự phát triển đã giúp họ nhìn thấy cái quy luật, cái bản chất sâu hơn ở bên trong những hiện tượng khác nhau (một bên thuộc tự nhiên, một bên thuộc xã hội). Cái bản chất sâu hơn ấy ngày nay được chúng ta gọi cụ thể là quy luật lượng đổi, chất đổi. Vì thế mà câu tục ngữ “Tức nước, vỡ bờ” đã được dùng với nghĩa bóng để chỉ quy luật phát triển trong xã hội. Rõ ràng quá trình mở rộng nghĩa của câu tục ngữ trên đã cho thấy tính biện chứng trong tư duy người Việt. 
             Một trường hợp khác nữa là quá trình mở rộng nghĩa từ câu tục ngữ này sang câu tục ngữ khác. Ví dụ như hai câu tục ngữ: “Rau muống sâu đen, rau dền sâu trắng” và câu “Rau nào, sâu nấy”. Nếu như câu thứ nhất là một phán đoán có tính đơn nhất, đối tượng phản ánh hẹp, thì câu thứ hai là một phán đoán chung hơn, đối tượng phản ánh rộng hơn.
             Cùng với sự phát triển vũ bão của khoa học, chúng ta ngày càng nhận ra tính chân lý của các tri thức dân gian, kế thừa chúng, bổ sung cho chúng những lớp nghĩa mới. Điều đó cho thấy tính biện chứng trong tư duy người Việt ngày càng phát triển  ở trình độ cao hơn, mang tính khoa học hơn. Và, một khi những khái niệm, phạm trù khoa học phức tạp được chuyển tải dưới dạng tục ngữ, ca dao - tức là tục ngữ, ca dao trở thành phương tiện lôgíc để diễn đạt tư tưởng khoa học - thì chúng trở nên dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, Việt Nam hơn, và dễ đi vào lòng quần chúng lao động. Đó là một thủ pháp đầy hiệu quả mà những người làm công tác tư tưởng thường dùng. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần sử dụng tục ngữ, ca dao trong lời nói, bài viết của mình. 
           Trong thời đại ngày nay, truyền thống biện chứng trong tư duy dân tộc kết hợp với lý luận hiện đại, khoa học và cách mạng sẽ giúp chúng ta lĩnh hội một cách sâu sắc và sáng tạo những thành tựu văn hoá  của nhân loại, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần cho việc phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
Kế thừa và phát huy tính biện chứng trong tư duy người Việt ở sinh viên hiện nay.
Bước sang thế kỉ XXI, với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, sự bùng nổ của cách mạng công nghệ thông tin, sự phát triển của nền kinh tế tri thức, cả những thay đổi và bất ổn đang diễn ra trên toàn cầu lại đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục. Hướng đến tạo ra con người có đủ năng lực để làm chủ, thích ứng và giải quyết những vấn đề của thời đại mới là mục đích của mọi nền giáo dục. Khả năng làm chủ ấy đòi hỏi có những năng lực tư duy cần thiết, trong đó tư duy phản biện- là một trong hai năng lực tư duy quan trọng nhất của người lao động trong thế kỉ XXI. Đặc trưng của tư duy triết học là tư duy lý luận. Triết học lý giải các vấn đề về thế giới và con người không phải bằng niềm tin hay tưởng tượng mà bằng những suy tư có tính logic, có căn cứ dựa trên sự khái quát những kinh nghiệm thực tiễn lịch sử của đời sống loài người, sự tổng kết tri thức của các khoa học cụ thể. Nghiên cứu về tư duy cũng là một nội dung quan trọng trong triết học (nhận thức luận, logic học); ở đó, tư duy trở thành đối tượng phản ánh, được làm rõ các thành tố cấu thành và quá trình vận động, phát triển của nó, cũng như các tiêu chuẩn để đánh giá, kiểm nghiệm chân lý được làm rõ (như quan sát, kinh nghiệm, thực tiễn, tiêu chuẩn logic). Việc hiểu được quá trình vận động của tư duy đi đến chân lý như thế nào cũng như các nguyên tắc cơ bản của quá trình lập luận đúng sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh, lý giải, biết tìm các lý lẽ, căn cứ để xác minh tính đúng, sai của các tri thức, quan niệm; từ đó nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định. Học tập và tiếp cận với triết học cũng giúp người học hình thành thái độ tôn trọng sự thật, chân lý một cách có căn cứ.
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             Từ những sự phân tích ở trên, chúng ta khẳng định rằng ca dao, tục ngữ Việt Nam thấm đượm triết lý biện chứng. Triết lỹ biện chứng trong ca dao, tục ngữ Việt Nam có thể hiểu là: “Là ý niệm của ông cha ta về những qua luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, được rút ra thông qua thực tiễn quá trình lao động sản xuất. Ý niệm đó được thay đổi cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh xã hội, phương tiện sinh hoạt con người.”
              Triết lý biện chứng trong ca dao, tục ngữ Việt Nam thể hiện ở: Một là, triết lý về sự vận động, biến đổi của mọi sự vật, hiện tượng. Hai là, triết lý về mối liên hệ có tính quy luật trong sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng.
               Do vậy nếu chúng ta biết tận dụng tốt những ưu điểm của ca dao, tục ngữ và sự dụng nó trong quá trình học tập triết học thì sẽ giúp cho mọi người Việt Nam có thể lĩnh hội những tri thức triết học bằng chính tâm hồn người việt, mang bản sắc văn hóa Việt Nam.
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